CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON

THỜI GIAN THỰC HIỆN: 3 TUẦN ( TỪ NGÀY 8/9– 26/9/2025) 
 KHỐI 5 TUỔI

	TUẦN 1 

BÉ VỚI TRƯỜNG MN
	THỨ 2:
PTNT
 KPXH 
Trò chuyện về trường MN của bé.

	THỨ 3: PTTM ( ÂN)
- Dạy hát: Ngày vui của bé(TT)

- Nghe hát: Ngày đầu tiên đi học

- TCAN: Hãy lắng nghe
	THỨ 4 : TCKNXH 
( VH)
Thơ: Bàn tay cô giáo

	THỨ 5:

PTNN ( LQCC)

LQCC: o,ô,ơ


	THỨ 6

PTTC
VĐCB: Đi khuỵu gối

	TUẦN 2 

LỚP MẪU GIÁO CỦA BÉ
	THỨ 2:

PTNT

 LQVT:

Ôn số lượng 1, 2. Nhận biết số 1,2

	THỨ 3: PTTM ( TH)
Cắt, dán bộ bàn ghế
UD PP Steam

      
	THỨ 4: TCKNXH (ÂN)
- Dạy hát: Những khúc nhạc hồng. (TT)

- Nghe hát: Cô giáo về bản

- VĐTN: Nắm tay thân thiết.
	THỨ 5 :

PTNN ( VH)

Thơ: Tình bạn 


	THỨ 6

PTTC
VĐCB: Đi bằng mép ngoài bàn chân


	TUẦN 3

CÁC HOẠT ĐỘNG Ở TRƯỜNG MN 
	THỨ 2:

PTNT

LQVT: 
Ôn số lượng 3, 4. Nhận biết số 3, 4. Đếm trong phạm vi 4


	THỨ 3: PTTM ( TH)

Vẽ chân dung cô giáo 
	THỨ 4: TCKNXH
Các bạn của bé 
	THỨ 5:

PTNN ( VH)

Truyện: Mời bạn đến chơi nhà

	THỨ 6

PTTC

 VĐCB: Đi trên dây      ( dây đặt trên mặt đất)


CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN 
THỜI GIAN THỰC HIỆN: 3 TUẦN ( TỪ NGÀY 29/9 – 17/10/2025) 
 KHỐI 5 TUỔI
	TUẦN 1 

TRUNG THU CỦA BÉ
	THỨ 2:

PTNT –

 KPXH
 Tìm hiểu về ngày tết trung thu 
	THỨ 3: PTTM ( ÂN)

- Dạy Hát: 

Đếm sao(TT)

- VĐTN: Chiếc đèn ông sao
- Nghe hát: Vầng trăng cổ tích
	THỨ 4:
TCKNXH (VH)

Thơ: Trăng ơi từ đâu đến
	THỨ 5 :

PTNN ( LQCC)
LQCC: a,ă,â

	THỨ 6

PTTC

 VĐCB: Đi trên ván kê dốc

	TUẦN 2

TÔI LÀ AI
	THỨ 2: 

PTNT 
 LQVT: 

Xác định phía trên – phía dưới- phía trước - phía sau của bản thân
	THỨ 3: PTTM ( TH)

Tạo hình bé trai, bé gái


	THỨ 4:
TCKNXH (VH)

Truyện: Đôi tay xấu xí 
	THỨ 5 :

PTNN ( VH)

THƠ

Những con mắt 


	THỨ 6

PTTC

VĐCB: Đi nối bàn chân tiến, lùi

	TUẦN 3

CƠ THỂ
CỦA TÔI
	THỨ 2:

PTNT 
 KPKH
Khám phá bản thân, phân biệt tôi và các bạn qua 1 số đặc điểm. 


	THỨ 3: PTTM 
TH: In hình bàn tay và trang trí theo ý thích

UD PP Steam


	THỨ 4: TCKNXH
Bé giới thiệu về mình. Hôm nay bé cảm thấy thế nào 
	THỨ 5:

PTNN ( VH)

Truyện: câu chuyện của tay phải , tay trái

	THỨ 6

PTTC

 VĐCB: Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh


CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH

THỜI GIAN THỰC HIỆN: 4 TUẦN ( TỪ NGÀY 20/10 – 10/11/2025) 
KHỐI 5 TUỔI

	TUẦN 1 

NGÀY 20/10 CỦA GIA ĐÌNH BÉ
	THỨ 2: PTNT
 KPXH:  
Tìm hiểu về ngày 20/10 và các hoạt động của gia đình của bé trong ngày 20/10

	THỨ 3: PTTM

Âm nhạc
- Dạy hát: Nghe bà kể chuyện(TT)

- VĐTN: Bàn tay mẹ 

- Nghe hát: Niềm vui gia đình
	THỨ 4: TCKNXH
Đề tài: Thể hiện tình cảm phù hợp với trạng thái cảm xúc của người khác 
	THỨ 5: PTNN
LQCC: e, ê

	THỨ 6: PTTC
Thể dục
 VĐCB: Đi thay đổi hướng ( zích zắc) theo hiệu lệnh


	TUẦN 2

Ngôi nhà gia đình ở
	THỨ 2: PTNT
 LQVT: 
Đếm đến 6. Nhận biết các nhóm có 6 đối tượng. Nhận biết số 6

	THỨ 3: PTTM
TH: Cắt, dán ngôi nhà.

	THỨ 4: TCKNXH 
( ÂN)
- Nghe hát: Ba ngọn nến lung linh(TT)

- VĐTN: Mẹ đi vắng.

- TCAN: Âm thanh sinh hoạt
	THỨ 5:  PTNN

Văn học Truyện: Hai anh em
	THỨ 6: PTTC
 Thể dục
VĐCB: 
Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh 

	TUẦN 3 

HỌ HÀNG CỦA GIA ĐÌNH
	THỨ 2: PTNT
 KPXH: Tìm hiểu về những người họ hàng của bé.
                    
	THỨ 3: PTTM
TH: Vẽ lọ hoa


	THỨ 4: TCKNXH(TH)
Nào mình cùng chơi. Cãi nhau và làm lành
	THỨ 5: PTNN
Thơ: Giữa vòng gió thơm
	THỨ 6: PTTC
 Thể dục:

VĐCB:  Chạy đổi hướng theo hiệu lệnh

	TUẦN 4

ĐỒ DÙNG TRONG GIA ĐÌNH
	THỨ 2: PTNT
LQVT: 
So sánh số lượng trong phạm vi 6

	THỨ 3: PTTM
 TH: Làm cái ô
UD PP Steam
	THỨ 4: TCKHXH
 KPXH: Tìm hiểu về các đồ dùng trong gia đình bé.
	THỨ 5: PTNN
Văn học 
Truyện: Bông hoa cúc trắng
	THỨ 6: PTTC
Thể dục         VĐCB: 
Đi trên ghế thể dục 


CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHIỆP

THỜI GIAN THỰC HIỆN: 4 TUẦN ( TỪ NGÀY 17/11– 8/12/2025) 
KHỐI 5 TUỔI

	TUẦN 1 

CÔ GIÁO CỦA EM
	THỨ 2: PTNT

KPXH  
Tìm hiểu về  nghề Giáo viên
	THỨ 3: PTTM

Âm nhạc
- Dạy hát: Cô giáo em(TT)

- VĐTN: Đi học

- Nghe hát: Bông hồng tặng cô


	THỨ 4 TCKHXH
(TH)
Làm bưu thiếp tặng cô giáo


	THỨ 5: PTNN

LQCC: u, ư

	THỨ6:PTTC

 Thể dục
 VĐCB: Bật liên tục vào vòng. 

	TUẦN 2 

NGHỀ SẢN XUẤT
	THỨ2:PTNT
LQVT 

Nhận biết phân biệt khối cầu, khối trụ
	THỨ3:PTTM

Tạo hình
 Tạo hình bác nông dân.

UD PP Steam
	THỨ 4: TCKNXH
Ăn uống văn minh lịch sự 
	THỨ5:PTNN

Văn học
Truyện: Ba anh em
	THỨ6:PTTC
Thể dục
 VĐCB: Bật xa 50cm

	TUẦN 3

NGHỀ DỊCH VỤ
	THỨ2:PTNT
KPXH 
 Tìm hiểu về nghề làm tóc 

	THỨ3:PTTM

Âm nhạc
 - Nghe hát:  Em đi giữa biển vàng ( TT)
- VĐTN: Cháu yêu cô thợ dệt
- TCAN: Thỏ nghe hát nhảy vào chuồng
	THỨ 4: TCKNXH(TH)
Vẽ bác sĩ


	THỨ5:PTNN
Văn học
Thơ: Cô mặt trời đi gặt 
	THỨ6:PTTC

Thể dục

VĐCB: Bật từ trên cao xuống  40-50cm( bật sâu)


	TUẦN 4

CHÚ BỘ ĐỘI CỦA EM
	THỨ2:PTNT
LQVT 
Nhận biết phân biệt khối vuông, khối chữ nhật
	THỨ3:PTTM 
Tạo hình: Vẽ quà tặng chú bộ đội

	THỨ4:
TCKNXH
 KPXH 

 Tìm hiểu về chú bộ đội của em 
	THỨ5:PTNN
VĂN HỌC

Thơ: Bố em làm bộ đội

	THỨ6:PTTC
Thể dục: 
VĐCB: Bật chụm chân, tách chân


CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT

THỜI GIAN THỰC HIỆN: 4 TUẦN ( TỪ NGÀY 15/12– 9/1/2026)
KHỐI 5 TUỔI

	TUẦN 1 

CÁC CON VẬT NHÓM GIA CẦM
	THỨ2:PTNT

KPKH 

 Tìm hiểu về 1 số loại gia cầm 

	THỨ3:PTTM

Âm nhạc
-  Dạy hát: Chú mèo con ( TT)

- VĐTN : Tiếng chú gà trống gọi

- Nghe hát: Em như chim bồ câu trắng 
	THỨ4:TCKNXH

TH: Vẽ con thỏ 

	THỨ5:PTNN

LQCC: I,t,c

	THỨ6:PTTC
 Thể dục
VĐCB: Bật qua vật cản cao 15-20cm


	TUẦN 2 

CÁC CON VẬT NHÓM GIA SÚC
	THỨ2:PTNT

LQVT 

Đếm đến 7. Nhận biết  các nhóm có 7 đối tượng. Nhận biết số 7. 
	THỨ3:PTTM Tạo hình
In đàn kiến bằng vân tay.
UD phương pháp steam
	THỨ4:TCKNXH
Đề tài: Đi vệ sinh. Bé tắm thường xuyên để cơ thể sạch sẽ

	THỨ5:PTNN Văn học
Truyện: Cậu gà tồ 

	THỨ6:PTTC

Thể dục
 VĐCB: Nhảy lò cò

	TUẦN 3 

ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC
	THỨ2:PTNT 
KPKH 
 Tìm hiểu về 1 số con vật sống dưới nước.

	THỨ3:PTTM Âm nhạc
- Dạy múa: Đàn gà con (TT)
- Nghe hát: Tôm, cua, cá thi tài.

- TCAN: Nghe tiếng hát tìm động vật.
	THỨ4:TCKNXH 

(TH)
Cắt, dán con cá
	THỨ5:PTNN 

 Văn học

Thơ: Kể cho bé nghe 
	THỨ6:PTTC 

THỂ DỤC

- VĐCB : Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay


	TUẦN 4

ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG
	THỨ2:PTNT
 LQVT 

 So sánh số lượng trong phạm vi 7 
	THỨ3:PTTM  Tạo hình
Tạo hình con bướm

	THỨ4:TCKNXH
Đề tài: Bé là hàng xóm thân thiện 
	THỨ5:PTNN 

VĂN HỌC

Truyện: Gà trống kiêu căng 

	THỨ6:PTTC
THỂ DỤC

 VĐCB: 

Đập- bắt bóng tại chỗ. 


NGHỈ 1 TUẦN SƠ KẾT HỌC KỲ 1 ( TỪ NGÀY 12/1-16/1/2026) 
CHỦ ĐỀ : THẾ GIỚI THỰC VẬT

THỜI GIAN THỰC HIỆN : 4 TUẦN ( TỪ NGÀY 19/1–13/2/2026) 
KHỐI 5 TUỔI
	TUẦN 1 

MỘT SỐ LOẠI CÂY
	THỨ2:PTNT 
KPKH 
Tìm hiểu về 1 số loại cây quen thuộc 

	THỨ3:PTTM Âm nhạc
- Dạy múa: Em yêu cây xanh(TT)

- Nghe hát: Cây trúc xinh
- TCAN: Tai ai tinh
	THỨ4:TCKNXH
Đề tài: Đi siêu thị

	THỨ5:PTNN 

LQCC: b,d,đ

	THỨ6:PTTC
 Thể dục
VĐCB: Đi vừa đập- bắt bóng.


	TUẦN 2 

RAU – CỦ - QUẢ
	THỨ2:PTNT
LQVT 

Tách gộp trong phạm vi 7
	THỨ3:PTTM 
Tạo hình
 Xé, dán cây hoa ngày tết

UD phương pháp steam
	THỨ4:TCKNXH 

(ÂN) 
-VĐTN: Quả gì (TT)

- Nghe nhạc:  Nhạc không lời.

- TCAN: Hát theo hình vẽ.
	THỨ5:PTNN 

VĂN HỌC

Thơ: Cây dừa 
	THỨ6:PTTC
Thể dục:  VĐCB: 
Ném xa bằng 1 tay 

	TUẦN 3

MỘT SỐ LOẠI HOA
	THỨ2:PTNT
KPKH: Tìm hiểu về một số loại hoa.


	THỨ3:PTTM 

ÂM NHẠC

- Nghe hát: Hoa thơm bướm lượn.(TT)

-VĐTN: Mùa xuân

- TCAN: Nghe hát đoán tên bài hát.
	THỨ4:TCKNXH
(TH)
 Đề tài: Khi nhận tiền mừng tuổi bé sẽ làm gì 


	THỨ5:PTNN 

LQCC: l, m,n

	THỨ6:PTTC
Thể dục : Ném xa bằng 2 tay


	TUẦN 4

TẾT YÊU THƯƠNG
	THỨ2:PTNT 
LQVT

Xác định phía phải, phía trái của bạn khác, của đối tượng khác ( có sự định hướng)
	THỨ3:PTTM

Tạo hình
Vẽ vườn hoa.

 
	THỨ4:TCKNXH
KPXH:

 Tìm hiểu về ngày Tết nguyên đán

	THỨ5:PTNN 

Văn học  Truyện: Chiếc áo mùa xuân

	THỨ6:PTTC Thể dục
VĐCB: Ném trúng đích nằm ngang



NGHỈ TẾT TỪ NGÀY 16/2- 20/2/2026
CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

THỜI GIAN THỰC HIỆN: 4 TUẦN ( TỪ NGÀY 23/2– 20/3/2026) 
KHỐI 5 TUỔI

	TUẦN 1 

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG
	THỨ2:PTNT 
LQVT 

Đếm đến 8. Nhận biết  các nhóm có 8 đối tượng. Nhận biết số 8. 
	THỨ3:PTTM 
Tạo hình

Vẽ máy bay trực thăng.


	THỨ4:TCKNXH
(VH)

Thơ : Em không như chú mèo 


	THỨ5:PTNN 

LQCC: h,k

	THỨ6:PTTC
Thể dục

VĐCB: Ném trúng đích thẳng đứng.


	TUẦN 2 

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ
	THỨ2:PTNT
KPKH: Tìm hiểu về PTGT đường thuỷ
	THỨ3:PTTM 
Âm nhạc
-Dạy hát: Quà 8/3( TT)
-Nghe hát: Ngày vui của bà, của mẹ

- TCAN: Tai ai tinh
	THỨ4:TCKNXH
(Tạo hình)
Làm thuyền buồm bằng quả dưa chuột
	THỨ5:PTNN 

VĂN HỌC

Truyện: Thỏ con sang đường 
	THỨ6:PTTC Thể dục
VĐCB: Chuyền bắt bóng qua đầu, qua chân


	TUẦN 3

LUẬT GIAO THÔNG
	THỨ2:PTNT

 LQVT: 
Thêm, bớt trong phạm vi 8 
	THỨ3:PTTM 
 Tạo hình

Cắt, dán xe ô tô.

UD phương pháp steam
	THỨ4:TCKNXH 

Đề tài: Qua
 đường an toàn
 
	THỨ5:PTNN
VĂN HỌC

Thơ: Cô dạy con

	THỨ6:PTTC
THỂ DỤC

VĐCB: Bò bằng bàn tay và bàn chân giữa 2 đường kẻ 

	TUẦN 4

THỰC HÀNH VỀ LUẬT GIAO THÔNG
	Thứ 2:PTNT

KPXH: Tìm hiểu về luật giao thông đường bộ đơn giản và những quy định dành cho người đi bộ.  
	THỨ3:PTTM

Âm nhạc

-VĐTN: Em đi chơi thuyền 

- Nghe hát: Từ một ngã tư đường phố (TT)
- TCAN: Âm thanh to – nhỏ, cao thấp
	THỨ 4: TCKNXH
An toàn cho bé, an toàn khi chơi 
	THỨ5: PTNN
Truyện: Xe đạp con đi trên phố
 
	THỨ6:PTTC
VĐCB: Bò theo đường zich zắc


CHỦ ĐỀ : NƯỚC VÀ MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN

THỜI GIAN THỰC HIỆN: 4 TUẦN ( TỪ NGÀY 23/3– 17/4/2026 ) 
KHỐI 5 TUỔI

	TUẦN 1 

NƯỚC
	THỨ2:PTNT 
KPKH: Tìm hiểu về các nguồn nước, sự cần thiết của nước đối với con người, cây cối, động vật.

	THỨ3:PTTM 
Âm nhạc
- Dạy hát: Mưa bóng mây (TT)

-VĐTN: Trời nắng, trời mưa

- Nghe nhạc: Giai điệu của mưa
	THỨ4:TCKNXH
(Tạo hình)

Nặn: Cầu vồng 


	THỨ5:PTNN 

LQCC: p,q

	THỨ6:PTTC
 Thể dục
 VĐCB: 

Bò chui qua ống dài 1,5x0,6m


	TUẦN 2 

MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT 
	THỨ2:PTNT
LQVT 
Đo 1 đối tượng bằng các đơn vị đo khác nhau 
	THỨ3:PTTM 

Tạo hình

Làm đám mây bằng bông.

UD phương pháp steam
	THỨ4:TCKNXH
Đề tài: Cần làm gì khi xảy ra mưa dông sấm sét 

	THỨ5:PTNN 

VĂN HỌC

Thơ:  Nước 

	THỨ6:PTTC
Thể dục: VĐCB: Trườn kết hợp trèo qua ghế thể dục 3-4m.

	TUẦN 3

MÙA HÈ
	THỨ2:PTNT 
KPKH 
Tìm hiểu về mùa hè. 


	THỨ3:PTTM 

Âm nhạc
-Nghe hát: Bèo dạt mây trôi (TT)

-VĐTN: Cháu vẽ ông mặt trời

-TCAN: Nghe tiếng hát tìm đồ vật
	THỨ4:TCKNXH

 Tạo Hình
Cắt, xé dán cánh diều

	THỨ5:PTNN 

VĂN HỌC

Truyện: Sơn Tinh Thủy Tinh

	THỨ6:PTTC
THỂ DỤC

VĐCB: Chạy 18m trong khoảng 10 giây 

	TUẦN4

MÙA HÈ
	THỨ2:PTNT 
LQVT
Đếm đến 9. Nhận biết các nhóm có 9 đối tượng. Nhận biết số 9. 
	THỨ3:PTTM 

Tạo hình

Cắt, dán bầu trời đêm.

	THỨ4:TCKNXH

 Đề tài: Kỹ năng phòng chống đuối nước 
	THỨ5 :PTNN 

LQCC: g, y


	THỨ6:PTTC

THỂ DỤC

VĐCB: Chạy chậm 100-120m 


CHỦ ĐỀ : QUÊ HƯƠNG- ĐẤT NƯỚC- BÁC HỒ

THỜI GIAN THỰC HIỆN : 3 TUẦN ( TỪ NGÀY 20/4 – 8/5/2026)
 KHỐI 5 TUỔI

	TUẦN 1 

QUÊ HƯƠNG
NAM ĐỊNH
	THỨ2:PTNT
KPXH

Khám phá về quê hương NĐ

	THỨ3:PTTM 
Âm nhạc
- VĐTN: Quê hương tươi đẹp (TT)
- Nghe hát: Nam định mình ơi.

- TCAN: Nghe hát nhảy vào vòng.


	THỨ4:TCKNXH
(VH)
Truyện: Sự tích Hồ Gươm.

	THỨ5:PTNN
LQCC: s,x

	THỨ6:PTTC
Thể dục: 

VĐCB: Trèo lên xuống 7 gióng thang


	TUẦN 2

ĐẤT NƯỚC
	THỨ2:PTNT 
LQVT
Đếm đến 10. Nhận biết các nhóm có10 đối tượng. Nhận biết số 10. 
	THỨ3:PTTM 
Taọ hình

Vẽ ngọn núi


	THỨ4:TCKNXH
Đề tài: Sử dụng điện tiết kiệm, sử dụng năng lượng tiết kiệm an toàn hiệu quả 
	THỨ5:PTNN 

VĂN HỌC

Thơ: Ngôi nhà 

	THỨ6:PTTC
Thể dục: 

VĐCB: Ném xa bằng 1 tay 


	TUẦN 3
BÁC HỒ

KÍNH YÊU
	THỨ2:PTNT
LQVT 

Sắp xếp theo quy tắc 

	THỨ3:PTTM
Tạo hình

Trang trí ảnh Bác Hồ.

UD phương pháp steam
	THỨ4:TCKNXH
Đề tài: Cần làm gì khi xảy ra hỏa hoạn 
	THỨ5:PTNN
VĂN HỌC

Truyện: Thế là ngoan 
	THỨ6:PTTC
VĐCB : Ném trúng đích nằm ngang


CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG TIỂU HỌC
THỜI GIAN THỰC HIỆN: 2 TUẦN ( TỪ NGÀY 11/5– 22/5/2026) 
KHỐI 5 TUỔI

	TUẦN 1 

TRƯỜNG TIỂU HỌC
	THỨ2:PTNT
LQVT
Đo dung tích các vật và so sánh.


	THỨ3:PTTM
Âm nhạc

- Dạy hát: Cháu vẫn nhớ trường mầm non (TT)

- Nghe hát: Đi học

- VĐTN: Tạm biệt búp bê.
	THỨ4:TCKNXH
Tạo hình

Cắt dán trường tiểu học.


	THỨ5:PTNN
LQCC: v, r.

	THỨ6:PTTC
THỂ DỤC

VĐCB:
Trườn sấp kết hợp trèo qua ghế thể dục.
 

	TUẦN 2 

BÉ CHUẨN BỊ ĐI HỌC LỚP 1
	THỨ2:PTNT
LQVT: Nhận biết thứ tự các ngày trong tuần

	THỨ3:PTTM
Tạo hình
 Làm cặp sách 
UD phương pháp steam
	THỨ4:TCKNXH
Đề tài: Bé làm gì khi bị lạc


	THỨ5:PTNN
VĂN HỌC

Truyện: Thỏ con đi học
	THỨ6:PTTC
THỂ DỤC

 VĐCB: 

Ném xa bằng 2 tay.


Từ ngày 23/5-27/5 ôn tập khảo sát đánh giá
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